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BÁO GIÁ SẢN PHẨM 
(Gỗ : Cốp pha sàn, xà gồ, cầu phong, cây chống..) 

 
 

Chúng tôi xin gửi đến quí khách hàng bảng báo giá các sản phảm về gỗ phục vụ 
thi công xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp sâu đây: 

 

TT Tên sản phẩm Qui cách Đơn vị Đơn giá Ghi chú 

m 14.000đ 
1 Xà gồ 

8x12cm hoặc 
10x10cm m3 1.400.000đ 

Sản phẩm có sai số 
-0.5cm-1cm 

m 3.000đ 
2 Cầu phong 4x6cm  

m3 1.250.000 đ 
Sản phẩm có sai số 
-0.5cm-1cm 

3 Ván sàn 3cm  Tấm 14.000đ 
Chiều dày thựctế 2.2cm 
đến 2.5cm 

4 Ván ria  Tấm 9.000 đ 
 
 

5 Cây chống  Cây 24.000 đ Đường kính ngọn >=5cm 

 
Ghi chú: - Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT 

- Địa điểm giao hàng trong phạn vi Hà Nội cũ 
Quí khách liên hệ theo hotline để biết thêm chi tiết:Mr.Giang 0989.375.300  
Xin chân thành cám ơn quí khách 


